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Bảng số 1/. Bảng phân loại đường và giá đất ở khu dân cư đô thị

Từ nơi Đến nơi

01 Nguyễn Huệ RG TP Plei ku Nguyễn Viết Xuân 2E 1 360
(QL 19) Tiếp Trần Hưng Đạo 2C 1 500

Tiếp Lý Thường Kiệt 2B 1 600
Tiếp Hồ Xuân Hương 2A 1 700
Tiếp Lê Lợi 1D 1 930
Tiếp Đinh Tiên Hoàng 1A 1 1,500
Tiếp Trần Quang Khải 1B 1 1,200
Tiếp Mạc Đĩnh Chi 2A 1 700
Tiếp RG Tân Bình 2D 1 430

02 Lý Thường Kiệt Trần Phú Wừu 2D 1 430
Tiếp Nguyễn Huệ 2C 1 500
Tiếp Hoàng Văn Thụ 2E 1 360
Tiếp Lê Hồng Phong 3B 1 235
Tiếp Đường làng K'lok 3D 1 130

03 Phạm Ngũ Lão Trần Phú Wừu 3A 1 295
Tiếp Nguyễn Huệ 2D 1 430

04 Hồ Xuân Hương Nguyễn Huệ Cao Bá Quát 2D 1 430
Tiếp Hết đường 2D 1 430

05 Lê Lợi Trần Phú Nguyễn Trãi 2B 1 600
Tiếp Wừu 2A 1 700
Tiếp Nguyễn Huệ 1D 1 930

06 Phan Đình Phùng Nguyễn Huệ Duy Tân 1C 1 1,050
Tiếp Trần Bình Trọng 2B 1 600

07 Lê Quý Đôn Nguyễn Huệ Võ Thị Sáu 2E 1 360
Tiếp Duy Tân 3A 1 295

08 Hoàng Văn Thụ Nguyễn Huệ Lý Thường Kiệt 2E 1 360
09 Tuệ Tĩnh Nguyễn Huệ Wừu 2D 1 430
10 Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Wừu 2D 1 430

Tiếp Trần Phú 2E 1 360
11 Lê Hồng Phong Đường vành đai Trần Phú 3C 1 180

Tiếp Wừu 3A 1 295
Tiếp Nguyễn Huệ 2E 1 360
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Tiếp Trần Quý Cáp 3A 1 295
Tiếp Hết đường 3B 1 235

12 Wừu RG. An Phú Lê Lai 3D 1 130
Tiếp Sư Vạn Hạnh 3C 1 180
Tiếp Trần Hưng Đạo 3A 1 295
Tiếp Lý Thường Kiệt 2E 1 360
Tiếp Phạm Ngũ Lão 2D 1 430
Tiếp Lê Lợi 2D 1 430
Tiếp Đường B2 (TTTM) 1D 1 930
Tiếp Trần Quang Khải 2A 1 700
Tiếp Mạc Đĩnh Chi 3B 1 235

13 Trần Phú Lê Lai Trần Hưng Đạo 3C 1 180
Tiếp Phạm Ngũ Lão 3A 1 295
Tiếp Lê Lợi 2E 1 360
Tiếp Hết đường 3B 1 235

14 Lê Lai Nguyễn Huệ Wừu 3C 1 180
Tiếp Trần Phú 3D 1 130

15 Hoàng Hoa Thám Nguyễn Huệ Wừu 3C 1 180
Tiếp Trần Phú 3D 1 130
Tiếp Đường vành đai 3E 1 85

16 Sư Vạn Hạnh Trần Phú Wừu 3C 1 180
Tiếp Nguyễn Huệ 3B 1 235

17 Nguyễn Du Đường vành đai Trần Phú 3D 1 130
Tiếp Wừu 3C 1 180
Tiếp Nguyễn Huệ 3B 1 235

18 Lý Thái Tổ Trần Phú Wừu 3C 1 180
Tiếp Nguyễn Huệ 3B 1 235
Tiếp Đường vành đai 3D 1 130

19 Nguyễn Viết Xuân Đường vành đai Trần Phú 3D 1 130
Tiếp Wừu 3C 1 180
Tiếp Nguyễn Huệ 3B 1 235

20 Phan Bội Châu Nguyễn Huệ Wừu 2D 1 430
Tiếp Nguyễn Trãi
Tiếp Trần Phú

21 Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Huệ Wừu 1A 1 1,500
Tiếp Nguyễn Trãi 1D 1 930
Tiếp Trần Phú 2C 1 500

22 Trần Quang Khải Nguyễn Huệ Wừu 2D 1 430
Tiếp Nguyễn Trãi 2E 1 360
Tiếp Trần Phú 3B 1 235

23 Trần Quý Cáp Hoàng Văn Thụ Hết đường 3C 1 180
24 Chu Văn An Duy Tân Trần Bình Trọng 3D 1 130
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25 Hai Bà Trưng Nguyễn Huệ Cao Bá Quát 2C 1 500
Tiếp Võ Thị Sáu 2D 1 430
Tiếp Duy Tân 3A 1 295

26 Cao Bá Quát Hồ Xuân Hương Lê Quý Đôn 3B 1 235
27 Ngô Gia Tự Duy Tân Trần Bình Trọng 3D 1 130
28 Võ Thị Sáu Hồ Xuân Hương Lê Quý Đôn 3C 1 180
29 Duy Tân Phan Đình Phùng Hai Bà Trưng 3B 1 235
30 Trần Bình Trọng Trần Khánh Dư Chu Văn An 3D 1 130
31 Nguyễn Trãi Trần Quang Khải Lê Lợi 2E 1 360

Tiếp Lý Thường Kiệt 3A 1 295
32 Trần Khánh Dư Nguyễn Huệ Nguyễn Thị Minh Khai 3B 1 235

Tiếp Hết đường 3C 1 180
33 Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Huệ Hết đường 3C 1 180
34 Trần Quốc Toản Lý Thường Kiệt Phạm Ngũ Lão 3D 1 130
35 Ng. Thị Minh Khai Hai Bà Trưng Mạc Đĩnh Chi 3C 1 180
36 Nguyễn Văn Trỗi Nguyễn Huệ Trần Phú 3B 1 235
37 Cù Chính Lan Trần Quang Khải Cuối đường 2B 1 600
38 Wừu (cũ) Lê Lợi Đinh Tiên Hoàng 2D 1 430

Tiếp Trần Quang Khải 2E 1 360
39 Phan Chu Trinh Nguyễn Huệ Lý Thường Kiệt 3B 1 235

Tiếp Đường vành đai 3D 1 130
40 Đường Làng Klok Nguyễn Huệ Hẻm 1 3D 1 130

Tiếp Hẻm 2 3E 1 85
Tiếp Hẻm 3 3E 1 85
Tiếp Hẻm 4 3E 1 85

41 Đường Làng Piơm 1 Nguyễn Huệ Hẻm 1 3C 1 180
Tiếp Hẻm 2 3D 1 130
Tiếp Hẻm 3 3D 1 130
Tiếp Hẻm 4 3E 1 85

42 Đường B2 (TTTM) Nguyễn Huệ Wừu 1B 1 1,200
43 Đường A2 (TTTM) Đường A3 (TTTM) Đinh Tiên Hoàng 1C 1 1,050
44 Đường B1 (TTTM) Đường B2 (TTTM) Đường B4 (TTTM) 1E 1 810
45 Đường A3 (TTTM) Nguyễn Huệ Wừu 1D 1 930

46
Đường mới mở vào 
cổng chợ phụ Lê Lợi Đường A3 (TTTM) 1D 1 930
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